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TCVN XXXX:XXXX
Xuất bản lần 1

ĐÁ NHÂN TẠO  – 
SẢN PHẨM TẤM VÀ SẢN PHẨM CẮT THEO KÍCH THƯỚC LÁT SÀN VÀ CẦU THANG (TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH)
Agglomerated stone – 
Slabs and cut-to-size products for flooring and stairs (internal and external) 
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HÀ  NỘI ( 2022
Lời nói đầu

TCVN XXXX:XXXX xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo BS EN 16954:2018.
TCVN XXXX:XXXX do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

	T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A
	TCVN XXXX:XXXX


Đá nhân tạo – Sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước lát sàn và cầu thang (trong và ngoài công trình)
Agglomerated stone - Slabs and cut-to-size products for flooring and stairs (internal and external)
1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp đối với các sản phẩm đá nhân tạo dạng tấm và cắt theo kích thước (tấm được cắt theo kích cỡ, các miếng đặc biệt, mặt bậc thang và cổ bậc thang), được sử dụng làm sàn và cầu thang trong khu vực dành cho người đi bộ cho mục đích sử dụng bên trong và bên ngoài, bao gồm cả trong các công trình giao thông công cộng. Tiêu chuẩn cũng cung cấp phương pháp đánh giá và kiểm tra độ bền tính năng sử dụng (AVCP) và ghi nhãn các sản phẩm phù hợp quy định của Tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này bao gồm cả các sản phẩm có gờ, rãnh cho người kiếm thị nhưng chỉ cho các sản phẩm mà mục đích sử dụng yêu cầu các tính năng này.
Tiêu chuẩn này không bao gồm các yêu cầu về đặc tính ngoại quan. Các tấm đá thô không thuộc phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm được đề cập trong EN 15285, EN 13198, EN 13748-1, EN 13748-2.
2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
EN 13373, Natural stone test methods - Determination of geometric characteristics on units (Phương pháp thử đá tự nhiên – Xác định đặc tính hình học)
EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests (Phân loại cháy các loại sản phẩm xây dựng và vật dụng công trình – Phần 1: Phân loại sử dụng dữ liệu từ các thử nghiệm phản ứng với lửa)
EN 14617 (tất cả các phần), Agglomerated stone - Test methods (Đá nhân tạo – Phương pháp thử) 
EN 14618, Agglomerated stone - Terminology and classification (Đá nhân tạo – Thuật ngữ và phân loại)

CEN/TS 15209, Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone (Gạch dẫn vỉa hè từ bê tông, đất sét và đá)
CEN/TS 16165:2016, Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation (Xác định động chống trượt cho bề mặt đi bộ - Phương pháp đánh giá)
EN ISO 10456, Building materials and products - Hygrothermal properties -Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456) (Sản phẩm và vật liệu xây dựng – Tính chất nhiệt ẩm – Giá trị thiết kế dạng bảng và quy trình xác định giá trị nhiệt công bố và thiết kế).
3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
3.1
Tấm thô (Rough slab)
Sản phẩm đá nhân tạo bán thành phẩm có các cạnh thu được bằng cách cưa từ một khối hoặc từ các khuôn đúc, kích thước được tính theo kích thước danh nghĩa (dài - rộng - dày, theo thứ tự này), tính bằng milimét và bề mặt có thể được hoàn thiện hoặc không hoàn thiện.
CHÚ THÍCH 1: Xem Hình 1.
Hình 1: Ví dụ về tấm thô
3.2
Tấm (Slab)
Sản phẩm đá nhân tạo hoàn thiện từ các tấm thô, kích thước được tính theo chiều dài-chiều rộng-chiều dày (theo thứ tự này), tính bằng milimet theo dung sai xác định và bề mặt là bề mặt hoàn thiện sẵn sàng sử dụng.

3.3

Sản phẩm cắt theo kích thước (cut to size product)
Sản phẩm đá nhân tạo hoàn thiện từ tấm hoặc tấm thô, các kích thước được tham chiếu theo khuôn mẫu hoặc bản vẽ.
CHÚ THÍCH 2: Các ví dụ được nêu ra trong Hình 2.
Hình 2: Ví dụ về sản phẩm cắt theo kích thước

4. Các đặc tính kỹ thuật
4.1 Đặc tính hình học 

4.1.1 Kích thước

Các kích thước (chiều dài 𝓁, chiều rộng b và chiều dày d, theo thứ tự được tính bằng milimet) của một tấm hoặc sản phẩm cắt theo kích thước được công bố bởi nhà sản xuất.

Các kích thước của sản phẩm cắt theo kích thước phải được tham chiếu từ khung mẫu hay bản vẽ.

4.1.2 Độ sai lệch kích thước cho sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước

Độ sai lệch kích thước của sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước được đưa ra trong Bảng 1. Các kích thước (ví dụ: chiều dài, chiều rộng và chiều dày) của sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước phải được xác định theo EN 13373.
Độ sai lệch chính xác có thể được công bố bởi nhà sản xuất.

Bảng 1 – Độ sai lệch kích thước của sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước
	Đặc tính kỹ thuật
	Độ sai lệch kích thước

	
	Sản phẩm tấm
	Sản phẩm cắt theo kích thước

	Chiều dài và chiều rộng
	< 1000 mm

±1 mm
	> 1000 mm

- 10 mm/ +20 mm
	± 0,5 mma

	Các kích thước khác tham chiếu từ khung mẫu
	-
	± 0,5 mm

	Chiều dàyb
	± 0,7 mm

	Độ vuông góc
	± 0,2 %

	Độ phẳng

· Cong trung tâm

· Cong cạnh

· Cong góc
	± 0,4%

	a Đối với các sản phẩm hình chữ nhật

b Sai lệch chiều dày (d) không áp dụng với các sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước có bề mặt nhấp nhô mà ở đó dmax – dmin > 1 mm (xem Hình 3).



CHÚ DẪN: 

dmin Chiều dày nhỏ nhất

dmax Chiều dày lớn nhất

Hình 3: Ví dụ mặt cắt ngang của bề mặt nhấp nhô của các sản phẩm tấm 

và cắt theo kích thước
4.1.3 Hoàn thiện bề mặt
Hoàn thiện bề mặt phải mở rộng đồng đều đến các cạnh của các sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước.

Bề mặt của các tấm và các sản phẩm cắt theo kích thước phải có hình dạng đồng đều do quá trình hoàn thiện và có thể tiếp tục để đạt được độ hoàn thiện đã công bố.

4.2 Đặc tính cơ lý
4.2.1 Quy định chung
Các giá trị về đặc tính kỹ thuật trong 4.2.2 tới 4.2.14 phải được đánh giá đồng thời.

Tính năng của các tấm và các sản phẩm cắt theo kích thước cho sàn và cầu thang theo độ hút nước, độ bền uốn, độ bền mài mòn và độ bền hóa học phải được biểu thị bằng các chữ cái tương ứng với các giá trị được nêu ra trong Bảng 2.
Bảng 2 - Danh mục thông số chỉ tiêu kỹ thuật cho sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước
	Tham chiếu
	Đặc tính kỹ thuật
	Tính năng

	4.2.4
	Độ hút nước (%)
	W1 > 2,0
	2,0 ≥ W2 > 0,5
	0,5 ≥ W3 > 0,05
	W4 ≤ 0,05

	4.2.5
	Độ bền uốn (MPa)
	F1 < 12,0
	12,0 ≤ F2 < 25,0
	25,0 ≤ F3 < 40,0
	F4 ≥ 40,0

	4.2.9
	Độ bền mài mòn (mm)
	A1 > 36,5
	36,5 ≥ A2 > 33,0
	33,0 ≥ A3 > 29,0
	A4 ≤ 29,0

	4.2.10 
	Độ bền hóa họca
	C1
	C2
	C3
	C4

	a Tham khảo TCVN YYYY-8:XXXX


Các thông số kỹ thuật theo thỏa thuận có thể được sử dụng để thiết lập các giá trị tham chiếu, ví dụ: Được nêu trong thiết kế hoặc Bảng dữ liệu của nhà cung cấp.
4.2.2 Ngoại quan 

Khi được yêu cầu, màu sắc, độ nhám của các sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước phải được nhận biết bằng mắt, ví dụ: bằng một dải các mẫu được chọn theo các tiêu chí nêu trong TCVN YYYY-13:XXXX.

Bất kỳ biến dạng quan sát nào, ví dụ: Cho phép các tạp chất và đường vân với điều kiện đây là đặc trưng của loại đá nhân tạo có liên quan và không ảnh hưởng xấu đến bất kỳ mục đích sử dụng nào của các tính chất khác của sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước.
Mẫu đối chứng, kiểm tra bằng mắt thường và tiêu chí chấp nhận phải được mô tả theo Phụ lục A.
4.2.3 Phản ứng với lửa
Khi các sản phẩm tấm hoặc sản phẩm cắt theo kích thước được thiết kế để sử dụng trong các khu vực chịu phản ứng với lửa, tính năng phản ứng với lửa phải được công bố như sau:

Tấm hoặc sản phẩm cắt theo kích thước có thể được phân loại mà không cần thử nghiệm, như phản ứng với lửa Loại A1FL, khi được làm bằng đá nhân tạo có chứa:

a) Vật liệu hữu cơ làm chất kết dính, nếu có, không quá 0,1 % khối lượng hoặc thể tích, tùy theo chất nào dễ gây hại nhất, và

b) Vật liệu hữu cơ được phân bố đồng nhất dưới dạng tổng hợp, nếu có, không quá 1 % theo khối lượng hoặc thể tích, chọn loại nào nặng nhất.

Sản phẩm tấm hoặc cắt theo kích thước được làm bằng đá nhân tạo không tuân theo các quy định a) và b) nêu trên và có mục đích sử dụng có phản ứng với các yêu cầu quy định về chống cháy có mục đích sử dụng trong điều kiện có phải ứng với lửa thì phải tuân theo các quy chuẩn quốc gia hiện hành sau khi được thử nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn thử nghiệm được đưa ra.

4.2.4 Khối lượng thể tích ​​và độ hút nước

Các giá trị về khối lượng thể tích ​​và độ hút nước phải được xác định theo TCVN YYYY-1:XXXX và kết quả của độ hút nước phải được công bố theo Bảng 2.

4.2.5 Độ bền uốn

Độ bền uốn phải được xác định theo TCVN YYYY-2:XXXX và kết quả được biểu thị và công bố theo Bảng 2.

4.2.6 Độ dẫn nhiệt

Giá trị cho các yêu cầu giá trị độ dẫn nhiệt phải được công bố. 
Độ dẫn nhiệt phải dựa trên giá trị khối lượng thể tích, được xác định bằng phương pháp thử trong 4.2.4. Giá trị này phải được sử dụng để tính toán độ dẫn nhiệt theo EN ISO 10456.
4.2.7 Độ bền sốc nhiệt

Trong trường hợp các sản phẩm tấm hoặc sản phẩm cắt theo kích thước dự kiến ​phải chịu các chu kỳ nhiệt tới hạn, khả năng chống sốc nhiệt phải được xác định theo TCVN YYYY-5:XXXX và kết quả được biểu thị và công bố là giá trị độ bền sốc nhiệt.

4.2.8 Hệ số giãn nở nhiệt dài
Trong trường hợp các tấm hoặc sản phẩm cắt theo kích thước dự kiến ​​phải chịu các thay đổi về kích thước liên quan do thay đổi nhiệt độ, độ giãn nở nhiệt nhiệt dài phải được xác định theo TCVN YYYY-9:XXXX và kết quả được biểu thị và công bố là hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính.

4.2.9 Độ bền chịu mài mòn

Khi các tấm và các sản phẩm cắt theo kích thước dự kiến ​chịu các tác động mài mòn mạnh, khả năng chống mài mòn phải được xác định theo TCVN YYYY-3:XXXX và kết quả được thể hiện và được công bố theo Bảng 2.
4.2.10 Độ bền hóa học
Trong trường hợp các tấm và các sản phẩm cắt theo kích thước dự kiến chịu tác động mạnh của hóa chất, độ bền hóa học phải được xác định theo TCVN YYYY-8:XXXX và kết quả được biểu thị và công bố theo Bảng 2.
4.2.11 Chống trượt

Khi có liên quan, giá trị về độ trượt của tấm và các sản phẩm cắt theo kích thước phải được xác định bằng phương pháp thử được mô tả trong CEN/TS 16165: 2016, Phụ lục C, có tính đến thông số thử nghiệm sau:
- Con trượt cao su 57;

- Điều kiện thử nghiệm ướt;

- Ba mẫu thử;

- Phép đo giá trị thử nghiệm con lắc ở 0°, 45° và 90° từ đường chuẩn đối với mọi mẫu thử; giá trị độ chống trượt của mẫu là giá trị trung bình của ba phép đo.

Các kết quả phải được biểu thị bằng giá trị trung bình của ba giá trị độ chống trượt của mẫu thử.
4.2.12 Độ cách điện
Khi các tấm hoặc các sản phẩm cắt theo kích thước được sử dụng theo điều kiện được mô tả trong TCVN YYYY-11:XXXX, Độ cách điện phải được xác định như đã nêu trong đó và giá trị kết quả được biểu thị và công bố.

4.2.13 Tính dẫn hướng
Khi các tấm hoặc các sản phẩm cắt theo kích thước được thiết kế để sử dụng ở những vị trí có yêu cầu về độ nhám thì chúng phải được quy định theo CEN/TS 15209.
4.2.14 Độ bền

4.2.14.1 Khả năng chống đóng băng/ tan băng
Trong trường hợp các tấm hoặc sản phẩm cắt theo kích thước dự kiến phải sử dụng chịu các chu kỳ đóng bang/ tan băng, độ bền đóng băng/ tan băng phải được xác định theo TCVN YYYY-4:XXXX và giá trị kết quả được biểu thị, công bố.

4.2.14.2 Độ bền va đập

Trong trường hợp các tấm hoặc sản phẩm cắt theo kích thước dự kiến phải chịu tác động của vật cứng rơi, độ bền va đập phải được xác định theo TCVN YYYY-7:XXXX và giá trị kết quả được biểu thị và công bố.

4.2.15 Thôi các chất nguy hại
Vật liệu được sử dụng trong sản phẩm không được sinh ra bất kỳ chất nguy hại nào vượt quá mức cho phép tối đa được quy định trong tiêu chuẩn liên quan đối với vật liệu giới hạn cho phép phép trong các quy định quốc gia của quốc gia thành viên sử dụng.
Các quy định quốc gia về các chất nguy hiểm có thể yêu cầu xác minh và công bố khi xuất xưởng,

và đôi khi là nội dung để các sản phẩm xây dựng nằm trong tiêu chuẩn này được đưa vào các thị

trường đó.
5 Phương pháp thử

Phương pháp thử được nêu cụ thể trong các phần cụ thể trong TCVN YYYY-(1÷13):XXXX và các phụ lục trong tiêu chuẩn này.

6 Đánh dấu, dán nhãn và đóng gói

Điều kiện nhận biết tối thiểu với mỗi lô hàng sản phẩm tấm hoặc sản phẩm cắt theo kích thước phải ghi rõ trên nhãn và/hoặc bao bì và/hoặc các tài liệu kèm theo các thông tin sau:

- Phân loại đá nhân tạo theo EN 14618 (tức là loại chất kết dính/bản chất khoáng của đá nhân tạo);

- Cỡ hạt lớn nhất: Thô (≥ 15 mm), trung bình (≥ 4 mm và <15 mm) hoặc nhỏ (<4 mm);

- Bề mặt hoàn thiện: Ví dụ Đánh bóng bề mặt, thổi cát, ….
- Kích thước: Chiều dài, chiều rộng và độ dày.

Số lượng nhãn phải đủ để nhận biết sản phẩm được giao theo loại bao bì.

Các sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước phải được làm sạch trước khi đóng gói và vận chuyển.

Các bề mặt được đánh bóng phải được bảo vệ bằng các dụng cụ thích hợp.

Các sản phẩm tấm và các sản phẩm cắt theo kích thước dễ bị ố vàng cần được chú ý đặc biệt để

bảo vệ.

Không được sử dụng bao bì và băng dính có khả năng gây ố vàng. Các sản phẩm có đặc tính ăn mòn cũng không được phép sử dụng

Phụ lục A
(Quy định)

Mẫu đối chứng, kiểm tra ngoại quan và tiêu chuẩn chấp nhận

Mẫu đối chứng phải đảm bảo số lượng mẫu đá nhân tạo có kích thước đủ để chỉ đại diện chung cho sản phẩm hoàn thiện. Kích thước của mỗi viên mẫu có diện tích nhỏ nhất là 0,01 m2 (diện tích bề mặt mẫu thường từ 0,01 m2 đến 0,25 m2 và có thể lớn hơn) và phải đại diện được các đặc điểm ngoại quan như màu sắc, đường vân, cấu trúc vật lý và bề mặt hoàn thiện.
Việc đánh giá mẫu đối chứng không nhất thiết phải có sự đồng nhất hoàn toàn giữa bản thân các mẫu đối chứng và với sản phẩm cung cấp thực tế; các thay đổi tự nhiên về tông màu luôn có thể xảy ra bởi các  vật liệu gốc tự nhiên.

Tất cả sự khác biệt về kiểu dáng thẩm mỹ giữa các sản phẩm tấm hoặc sản phẩm được cắt theo kích thước và mẫu đối chứng phải được coi là đặc điểm của đá nhân tạo và không phải là lỗi. Do đó, sự khác biệt này sẽ không trở thành tiêu trí đánh giá, trừ khi vượt quá 15% bề mặt và kiểu mẫu điển hình của đá nhân tạo bị thay đổi.
So sánh giữa một sản phẩm tấm sản xuất hoặc sản phẩm đã cắt theo kích thước và mẫu chuẩn phải được thực hiện bằng cách đặt mẫu chuẩn ở vị trí thẳng đứng so với tấm sản xuất hoặc sản phẩm được cắt theo kích thước quan sát ở khoảng cách khoảng hai mét dưới điều kiện ánh sáng ban ngày bình thường. Ghi lại sự khác biệt có thể nhìn thấy các đặc tính của đá nhân tạo (xem Hình A.1). Theo phương pháp này, phải đánh giá khả năng chịu bóng và giá trị độ bóng (trong trường hợp bề mặt nền mịn, bề mặt được mài hoặc có độ bóng cao) đo được tại sáu điểm khác nhau của tấm hoặc viên.
Tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đá nhân tạo cũng phải được ghi trên mẫu thử đối chứng.

Các mẫu đá nhân tạo phải được phân tích trong cùng điều, Ví dụ: Ướt/khô, ánh sáng,….

CHÚ DẪN:

1) Mẫu tham chiếu

2) Mẫu sản xuất

3) Ánh sang ban ngày

Hình A.1 So sánh giữa mẫu sản xuất và mẫu tham chiếu của một sản phẩm tấm hoặc một sản phẩm cắt theo kích thước
Phụ lục B

(Tham khảo)
Đánh giá và kiểm tra sự ổn định tính năng
B.1 Yêu cầu chung

Sự phù hợp của các tấm và các sản phẩm cắt theo kích thước làm từ đá nhân tạo với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và với các tính năng được nhà sản xuất công bố trong hướng dẫn sử dụng phải thể hiện bằng:

- Xác định dạng sản phẩm trên cơ sở thử nghiệm điển hình,

- Kiểm soát quá trình sản xuất của nhà máy, bao gồm cả việc đánh giá sản phẩm.

Nhà sản xuất phải luôn giữ quyền kiểm soát tổng thể và phải có các phương tiện cần thiết để chịu trách nhiệm về sự phù hợp của sản phẩm với (các) tính năng đã công bố.
B.2 Thí nghiệm điển hình 
B.2.1 Yêu cầu chung

Tất cả các tính năng liên quan đến các đặc tính có trong tiêu chuẩn này phải được xác định khi nhà sản xuất dự định công bố các tính năng tương ứng trừ khi tiêu chuẩn đưa ra các điều khoản cho phép khai báo mà không thực hiện kiểm tra. (ví dụ: sử dụng dữ liệu hiện có trước đây hoặc Phân loại mà không cần kiểm tra thêm).

Việc đánh giá đã được thực hiện trước đây theo các quy định của tiêu chuẩn này, có thể được tính đến với điều kiện là chúng được thực hiện theo cùng một phương pháp thử nghiệm nghiêm ngặt hoặc giống nhau, theo cùng một hệ thống kiểm tra và đánh giá, trên cùng một sản phẩm hoặc các sản phẩm có thiết kế, cấu tạo và chức năng tương tự. Sao cho kết quả có thể áp dụng cho sản phẩm được đề cập.

CHÚ THÍCH: Cùng một hệ thống kiểm tra và đánh giá có nghĩa là thử nghiệm bởi bên thứ ba độc lập.

- Với mục đích đánh giá, các sản phẩm của nhà sản xuất có thể được nhóm lại thành các nhóm, trong đó các kết quả cho một hoặc nhiều đặc tính từ bất kỳ một sản phẩm nào trong nhóm là đại diện cho cùng một đặc tính đó cho tất cả các sản phẩm trong cùng nhóm đó.

Các sản phẩm có thể được gom vào/chia ra các nhóm khác nhau do các tính chất khác nhau.

Việc tham khảo các tiêu chuẩn phương pháp đánh giá cần được thực hiện để cho phép lựa chọn một mẫu đại diện phù hợp.

Ngoài ra, việc xác định kiểu sản phẩm phải được thực hiện đối với tất cả các đặc tính có trong tiêu chuẩn dựa vào đó nhà sản xuất phải công bố thực hiện:
- Tại thời điểm bắt đầu sản xuất một sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước đá nhân tạo mới hoặc thay đổi vật liệu đá thô đầu vào, hoặc 

- Khi bắt đầu một phương pháp sản xuất mới hoặc được sửa đổi (khi điều này có thể ảnh hưởng đến các đặc tính đã nêu); hoặc 
chúng phải được lặp lại cho (các) đặc tính thích hợp, bất cứ khi nào mà việc thay đổi vật liệu đầu vào hoặc phương pháp sản xuất làm ảnh hưởng rõ rệt đến một hoặc nhiều tính năng.

Trường hợp tấm thô được sử dụng mà các đặc tính đã được xác định bởi nhà sản xuất tấm thô, trên cơ sở các phương pháp đánh giá của các tiêu chuẩn sản phẩm khác, thì không cần đánh giá lại các đặc tính này.
B.2.2 Tiêu chuẩn về mẫu thử, phương pháp thử và chứng nhận phù hợp

Số lượng các tấm mẫu và các sản phẩm cắt theo kích thước làm từ đá nhân tạo được thử nghiệm/đánh giá theo Bảng B.1.
Bảng B.1 – Số lượng mẫu thử nghiệm và tiêu chuẩn phù hợp

	Chỉ tiêu
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Phương pháp đánh giá
	Số lượng mẫu thử
	Tiêu chuẩn phù hợp

	Kích thước và dung sai
	4.1.1, 4.1.2
	EN 13373
	10
	Bảng 1

	Hoàn thiện bề mặt
	4.1.3
	4.1.3
	10
	4.1.3

	Ngoại quan
	4.2.2
	Phụ lục A
	Số lượng phù hợp
	Phụ lục A

	Phản ứng với lửa
	4.2.3
	4.2.3
	Số lượng phù hợp
	QCVN06:2021/BXD

	Khối lượng thể tích và độ hút nước
	4.2.4
	4.2.4
	6
	Bảng 2

	Độ bền uốn
	4.2.5
	4.2.5
	6
	Bảng 2

	Độ dẫn nhiệt
	4.2.6
	4.2.6
	6
	EN ISO 10456

	Độ bền sốc nhiệt
	4.2.7
	4.2.7
	14
	4.2.7

	Hệ số giãn nở nhiệt dài
	4.2.8
	4.2.8
	3
	4.2.8

	Độ chịu mài mòn
	4.2.9
	4.2.9
	6
	Bảng 2

	Độ bền hóa học
	4.2.10
	4.2.10
	4
	Bảng 2


Bảng B.1 (kết thúc)

	Chỉ tiêu
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Phương pháp đánh giá
	Số lượng mẫu thử
	Tiêu chuẩn phù hợp

	Độ chống trượt
	4.2.11
	4.2.11
	3
	CEN/TS 16165:2016 (Annex C)

	Độ cách điện
	4.2.12
	4.2.12
	1
	4.2.12

	Độ bền va đập
	4.2.14.2
	4.2.14.2
	4
	4.2.14.2

	Tính dẫn hướng
	4.2.13
	4.2.13
	Mô tả
	CEN/TS 15209

	Thôi chất nguy hại
	4.2.15
	4.2.15
	Như yêu cầu
	Như yêu cầu

	Độ bền Đóng băng/tan băng
	4.2.14.1
	4.2.14.1
	10
	4.2.14.1


B.2.3 Báo cáo thử nghiệm

Kết quả của việc xác định loại sản phẩm phải được ghi lại trong các báo cáo thử nghiệm. Tất cả các báo cáo thử nghiệm phải được nhà sản xuất lưu giữ ít nhất 10 năm sau ngày sản xuất cuối cùng của các tấm và các sản phẩm cắt theo kích thước được làm từ đá nhân tạo liên quan.
B.2.4 Chia sẻ kết quả khác

Nhà sản xuất vật liệu cắt theo kích thước (ví dụ như khối xây bằng đá, v.v.) có thể sử dụng kết quả xác định loại sản phẩm do nhà sản xuất tấm thô cung cấp để biện minh cho tuyên bố về hiệu suất liên quan đến một sản phẩm được sản xuất theo cùng thiết kế với các vật liệu thô và các thành phần của tấm thô và các phương pháp sản xuất cùng loại, với điều kiện:

a) Các kết quả có giá trị đối với các sản phẩm có cùng đặc tính cơ bản liên quan đến tính năng của sản phẩm;

b) Ngoài bất kỳ thông tin cần thiết nào để xác nhận rằng sản phẩm có các tính năng tương tự liên quan đến các đặc tính cụ thể, bên đã thực hiện việc xác định loại sản phẩm liên quan hoặc đã thực hiện, chấp nhận một cách rõ ràng
 kết quả và báo cáo thử nghiệm được sử dụng cho việc xác định loại sản phẩm của nhà sản xuất, cũng như thông tin về cơ sở sản xuất và quy trình kiểm soát sản xuất có thể được tính đến đối với việc kiểm soát sản xuất tại nhà máy;
c) Nhà sản xuất các sản phẩm cắt theo kích thước sử dụng kết quả của bên khác chấp nhận chịu trách nhiệm về việc sản phẩm có các tính năng đã công bố và :

1) Đảm bảo rằng sản phẩm có cùng các đặc tính liên quan đến tính năng như sản phẩm đã được xác định loại sản phẩm và không có sự khác biệt đáng kể về cơ sở sản xuất và quy trình kiểm soát sản xuất so với quy trình đã sử dụng đối với sản phẩm được xác định loại sản phẩm; và

2) Lưu trữ sẵn bản sao báo cáo xác định loại sản phẩm cũng chứa thông tin cần thiết để xác minh rằng sản phẩm được sản xuất theo cùng một thiết kế và nguyên liệu, thành phần và phương pháp sản xuất cùng loại.
B.3 Kiểm soát sản xuất tại nhà máy (FPC)

B.3.1 Quy định chung

Nhà sản xuất sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước phải thiết lập, lập hồ sơ và duy trì hệ thống FPC để đảm bảo rằng các sản phẩm được đưa ra thị trường tuân thủ các đặc tính cơ bản đã được công bố.

Hệ thống FPC phải bao gồm các thủ tục, kiểm tra và thử nghiệm thường xuyên và/hoặc đánh giá và sử dụng các kết quả để kiểm soát nguyên liệu thô và các nguyên liệu đầu vào hoặc các thành phần, thiết bị, quá trình sản xuất và sản phẩm.

Tất cả các yếu tố, yêu cầu và điều khoản được nhà sản xuất thông qua phải được lập thành văn bản một cách có hệ thống dưới dạng các chính sách và thủ tục bằng văn bản.

Tài liệu về hệ thống kiểm soát sản xuất tại nhà máy phải đảm bảo thông tin về việc đánh giá tính ổn định của tính năng và cho phép đạt được các tính năng sản phẩm yêu cầu và hiệu quả của hệ thống kiểm soát sản xuất được kiểm tra. Do đó, kiểm soát sản xuất tại nhà máy tập hợp các kỹ thuật vận hành và tất cả các biện pháp cho phép duy trì và kiểm soát sự tuân thủ của sản phẩm với các tính năng đã được công bố về các đặc tính cơ bản.

Trong trường hợp nhà sản xuất đã sử dụng các kết quả dạng sản phẩm được chia sẻ, FPC cũng phải bao gồm tài liệu thích hợp như đã đề cập trong B.2.4.
B.3.2 Các Yêu cầu

B.3.2.1 Yêu cầu chung

Nhà sản xuất các sản phẩm sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống FPC phù hợp với nội dung của tiêu chuẩn sản phẩm này. Các nhiệm vụ và trách nhiệm trong tổ chức kiểm soát sản xuất phải được lập thành văn bản và tài liệu phải được cập nhật.

Phải xác định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ giữa nhân viên quản lý, thực hiện hoặc xác minh công việc ảnh hưởng đến tính ổn định của sản phẩm. Điều này đặc biệt áp dụng cho những nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm, nhận biết và ghi lại các vấn đề về tính ổn định của sản phẩm.
Nhân viên thực hiện công việc ảnh hưởng đến tính năng ổn định của sản phẩm phải có đủ năng lực trên cơ sở được đào tạo, đảm bảo kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp để lưu giữ hồ sơ.
Trong mỗi nhà máy, nhà sản xuất có thể ủy quyền quyết định cho người có quyền cần thiết để:

- Xác định các thủ tục để chứng minh tính ổn định của hoạt động của sản phẩm ở các giai đoạn thích hợp;

- Xác định và ghi lại bất kỳ trường hợp không ổn định nào;

- Xác định các thủ tục để sửa các trường hợp không ổn định.

Nhà sản xuất sản phẩm sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước phải soạn thảo và cập nhật các tài liệu xác định việc kiểm soát sản xuất của nhà máy. Tài liệu và thủ tục của nhà sản xuất phải phù hợp với sản phẩm và quy trình sản xuất. Hệ thống FPC phải đạt được mức độ tin cậy thích hợp về tính ổn định của hiệu suất của sản phẩm. Điều này liên quan đến:

a) Việc chuẩn bị các thủ tục và hướng dẫn dạng văn bản liên quan đến các hoạt động kiểm soát sản xuất của nhà máy, phù hợp với các yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật với tài liệu tham chiếu,
b) Việc thực hiện hiệu quả các thủ tục và hướng dẫn này;

c) Việc ghi lại các hoạt động này và kết quả,
d) Việc sử dụng các kết quả này để điều chỉnh mọi sai lệch, sửa chữa ảnh hưởng của những sai lệch đó, xử lý mọi trường hợp không phù hợp và nếu cần, sửa đổi FPC để khắc phục nguyên nhân của sự không ổn định về hiệu suất.

Khi hợp đồng phụ diễn ra, nhà sản xuất phải giữ quyền kiểm soát tổng thể đối với sản phẩm và đảm bảo rằng nhận được tất cả các thông tin cần thiết để hoàn thành trách nhiệm của mình theo Tiêu chuẩn này.

Nếu nhà sản xuất có một phần của sản phẩm được thiết kế, sản xuất, lắp ráp, đóng gói, xử lý và/hoặc dán nhãn bằng hợp đồng phụ, thì FPC của nhà thầu phụ có thể được tính đến, nếu thích hợp cho sản phẩm được đề cập.

Nhà sản xuất ký hợp đồng thầu phụ các quy trình sản xuất không được chuyển giao các trách nhiệm nêu trên cho nhà thầu phụ trọng mọi trường hợp.
CHÚ THÍCH: Các nhà sản xuất có hệ thống FPC tuân thủ tiêu chuẩn EN ISO 9001 và đáp ứng các quy định của Tiêu chuẩn Châu Âu hiện hành được coi là đáp ứng các yêu cầu FPC của Quy định (EU) số 305/2011
B.3.2.2 Thiết bị, dụng cụ
B.3.2.2.1 Kiểm tra

Tất cả các thiết bị cân, đo lường và thử nghiệm phải được hiệu chuẩn và kiểm tra thường xuyên theo các quy trình, tần suất và tiêu chí đã được lập thành văn bản.

B.3.2.2.2 Sản xuất sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước
Tất cả các thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất phải được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo việc sử dụng, hao mòn hoặc hỏng hóc không gây ra sự không nhất quán trong quá trình sản xuất. Việc kiểm tra và bảo dưỡng phải được thực hiện và ghi lại theo quy trình bằng văn bản của nhà sản xuất và các hồ sơ được lưu giữ trong khoảng thời gian được xác định trong quy trình FPC của nhà sản xuất.
B.3.2.3 Tấm thô

Các giá trị tính năng của tất cả các tấm thô đầu vào phải được lập thành văn bản, cũng như kế hoạch kiểm tra để đảm bảo sự tuân thủ của chúng.

B.3.2.4 Truy xuất nguồn gốc và ghi nhãn

Các lô riêng lẻ của tấm đá và các sản phẩm cắt theo kích thước của đá nhân tạo phải được xác định và truy xuất nguồn gốc sản xuất của sản phẩm. Nhà sản xuất phải có các thủ tục bằng văn bản đảm bảo rằng các quá trình liên quan đến việc d đóng dấu mã truy xuất và/hoặc ghi nhãn phải kiểm tra thường xuyên.

B.3.2.5 Kiểm soát trong quá trình sản xuất sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước
Nhà sản xuất sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước phải lập kế hoạch và tiến hành sản xuất trong các điều kiện được kiểm soát.

B.3.2.6 Kiểm tra và đánh giá sản phẩm

Nhà sản xuất sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước phải thiết lập các thủ tục để đảm bảo duy trì các giá trị đã nêu của các đặc tính mà họ công bố. Các đặc điểm và phương tiện kiểm soát là:

- Kích thước, dung sai về kích thước và hình dạng, độ hoàn thiện bề mặt và ngoại quan: Phải tuân theo các thử nghiệm chỉ ra trong 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, ít nhất là mỗi lô sản xuất;

- Độ bền uốn, độ bền mài mòn, độ bền hóa học: Phải tuân theo các thử nghiệm nêu trong 4.2.5, 4.2.9, 4.2.10, ít nhất hàng năm;

- Phản ứng với lửa: Phải tuân theo các thử nghiệm nêu trong 4.2.3, ít nhất 5 năm một lần;

- Tất cả các đặc tính khác: Phải tuân theo các thử nghiệm nêu trong B, Bảng B.1, ít nhất 3 năm một lần.

B.3.2.7 Sản phẩm không phù hợp
Nhà sản xuất sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước phải có các thủ tục bằng văn bản quy định cách xử lý các sản phẩm không phù hợp. Mọi trường hợp như vậy phải được ghi lại khi xảy ra và những hồ sơ này phải được lưu giữ trong khoảng thời gian được xác định trong các văn bản của nhà sản xuất.

Trong trường hợp sản phẩm không đáp ứng các tiêu chí cho phép, các quy định đối với sản phẩm không phù hợp phải được áp dụng, (các) biện pháp khắc phục cần thiết phải được thực hiện ngay lập tức và các sản phẩm hoặc lô không phù hợp phải được tách biệt và xác định đúng cách.

Khi lỗi đã được khắc phục, thử nghiệm hoặc xác minh được đề cập phải được lặp lại.
Kết quả của các kiểm soát và thử nghiệm phải được ghi lại một cách phù hợp. Mô tả sản phẩm, ngày sản xuất, phương pháp thử được áp dụng, kết quả thử nghiệm và đánh giá phải được lưu vào hồ sơ dưới chữ ký của người chịu trách nhiệm kiểm soát/thử nghiệm.

Đối với bất kỳ kết quả kiểm soát nào không đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn này, các biện pháp khắc phục được thực hiện để khắc phục tình hình (ví dụ: tiến hành thử nghiệm thêm, sửa đổi quy trình sản xuất, tiêu hủy hoặc đưa sản phẩm vào vị trí sử dụng phù hợp) .

B.3.2.8 Hành động khắc phục
Nhà sản xuất sản phẩm tấm và các sản phẩm cắt theo kích thước phải có các quy trình được lập thành văn bản nhằm thực hiện kiểm soát để loại bỏ nguyên nhân gây ra sản phẩm không phù hợp và ngăn ngừa sự tái diễn.

B.3.2.9 Xử lý, bảo quản và đóng gói

Nhà sản xuất các sản phẩm sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước phải có quy trình cung cấp các phương pháp xử lý sản phẩm và các khu vực bảo quản thích hợp để ngăn ngừa hư hỏng hoặc giảm chất lượng.

B.3.3 Yêu cầu chi tiết cho sản phẩm

Hệ thống FPC phải được gắn liền với Tiêu chuẩn này và đảm bảo rằng các sản phẩm được đưa ra thị trường tuân thủ các công bố về tính năng.

Hệ thống FPC phải bao gồm FPC dành riêng cho sản phẩm, xác định các quy trình để chứng minh sự tuân thủ của sản phẩm ở các giai đoạn thích hợp, bao gồm:

a) Các biện pháp kiểm soát và thử nghiệm được thực hiện trước và/hoặc trong quá trình sản xuất theo tần suất được quy định trong kế hoạch thử nghiệm FPC, và/hoặc
b) Các kiểm tra xác nhận và thử nghiệm được thực hiện trên các sản phẩm hoàn chỉnh theo tần suất được quy định trong kế hoạch thử nghiệm FPC.

Nếu nhà sản xuất sản phẩm sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước chỉ sử dụng thành phẩm, thì các hoạt động theo b) phải dẫn đến một mức độ tuân thủ tương đương của sản phẩm như thể FPC đã được thực hiện trong quá trình sản xuất.

Nếu nhà sản xuất sản phẩm sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước tự thực hiện các phần của quá trình sản xuất, thì các hoạt động theo b) có thể được giảm bớt và thay thế một phần bằng các hoạt động theo a). Nói chung, nhà sản xuất càng thực hiện nhiều phần của quá trình sản xuất thì càng có nhiều hoạt động theo b) có thể được thay thế bằng các hoạt động theo a).

Trong mọi trường hợp, hoạt động phải dẫn đến mức độ tuân thủ tương đương của sản phẩm như FPC đã được thực hiện trong quá trình sản xuất.

Các hoạt động theo a) đề cập đến các trạng thái trung gian của sản phẩm như trên máy sản xuất và thiết bị điều chỉnh, đo lường sản phẩm, v.v... Các quá trình điều khiển và thử nghiệm có tần suất phải được chọn dựa trên loại sản phẩm và thành phần, quá trình sản xuất và độ phức tạp của sản phẩn, độ nhạy của các tính chất của sản phẩm đối với sự thay đổi của các thông số sản xuất…
Nhà sản xuất sản phẩm sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước phải thiết lập và duy trì hồ sơ cung cấp bằng chứng rằng sản phẩm đã được lấy mẫu và thử nghiệm. Các hồ sơ này phải thể hiện rõ ràng sản phẩm có đáp ứng các tiêu chuẩn chấp nhận đã xác định hay không và luôn tồn tại trong ít nhất ba năm.
B.3.4 Kiểm tra ban đầu đối với nhà máy và FPC

Việc kiểm tra ban đầu đối với nhà máy và FPC phải được thực hiện khi quá trình sản xuất đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động. Nhà máy và tài liệu FPC phải được đánh giá để xác minh rằng các yêu cầu của mục B.3.2 và B.3.3 được đáp ứng.

Trong quá trình kiểm tra, phải được xác minh:

a) Tất cả các nguồn lực cần thiết để đạt được các đặc tính của sản phẩm có trong Tiêu chuẩn này đều có sẵn và được thực hiện một cách chính xác, và

b) Các thủ tục FPC phù hợp với tài liệu FPC được tuân thủ trong thực tế, và

c) Sản phẩm phù hợp với loại mẫu được xác định các đặc điểm về tính năng sản phẩm.
Tất cả các vị trí nơi lắp ráp cuối cùng hoặc ít nhất là thử nghiệm cuối cùng của sản phẩm liên quan phải được đánh giá để xác minh rằng các điều kiện từ a) đến c) nêu trên được đặt ra và được thực hiện. Nếu hệ thống FPC bao gồm nhiều sản phẩm, dây chuyền sản xuất hoặc quy trình sản xuất và được xác minh rằng các yêu cầu chung được đáp ứng khi đánh giá một sản phẩm, dây chuyền sản xuất hoặc quy trình sản xuất, thì việc đánh giá các yêu cầu chung không cần phải lặp lại khi đánh giá FPC cho một sản phẩm, dây chuyền sản xuất hoặc quy trình sản xuất khác.

Tất cả các đánh giá và kết quả của chúng phải được ghi lại trong báo cáo kiểm tra ban đầu.

B.3.5 Giám sát liên tục FPC

Việc giám sát của FPC phải được thực hiện ít nhất một lần mỗi năm. Việc giám sát của FPC phải bao gồm việc xem xét (các) kế hoạch kiểm tra FPC và (các) quy trình sản xuất cho từng sản phẩm để xác định xem có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện kể từ lần đánh giá hoặc giám sát gần đây nhất hay không. Tầm quan trọng của bất kỳ thay đổi nào phải được đánh giá.

Việc kiểm tra phải được thực hiện để đảm bảo rằng các kế hoạch thử nghiệm vẫn được thực hiện một cách chính xác và thiết bị sản xuất vẫn được duy trì và hiệu chuẩn một cách chính xác trong những khoảng thời gian thích hợp.

Hồ sơ về các thử nghiệm và đo lường được thực hiện trong quá trình sản xuất và thành phẩm phải được xem xét để đảm bảo rằng các giá trị thu được vẫn tương ứng với các giá trị đó đối với các mẫu được gửi để xác định loại sản phẩm và điều chỉnh phải được thực hiện đối với sản phẩm không phù hợp.

B.3.6 Quy trình điều chỉnh
Nếu các điều chỉnh được thực hiện đối với sản phẩm, quy trình sản xuất hoặc hệ thống FPC có thể ảnh hưởng đến bất kỳ đặc tính nào của sản phẩm được công bố theo tiêu chuẩn này, thì tất cả các đặc tính mà nhà sản xuất công bố về tính năng, có thể bị ảnh hưởng bởi sửa đổi, phải tuân theo xác định loại sản phẩm, như mô tả trong B.2.1.

Khi có liên quan, việc đánh giá lại nhà máy và hệ thống FPC phải được thực hiện đối với những khía cạnh có thể bị ảnh hưởng bởi việc sửa đổi.

Tất cả các đánh giá và kết quả phải được ghi lại trong một báo cáo.
Thư mục tài liệu tham khảo 
[1] EN 13198, Precast concrete products - Street furniture and garden products (Sản phẩm bê tông đúc sẵn – Sản phầm làm đường và làm sân vườn)
[2] EN 13748-1, Terrazzo tiles - Part 1: Terrazzo tiles for internal use (Gạch Terrazzo - Phần 1: Gạch Terrazzo sử dụng trong nhà)
[3] EN 13748-2, Terrazzo tiles - Part 2: Terrazzo tiles for external use (Gạch Terrazzo - Phần 2: Gạch Terrazzo sử dụng ngoài trời)
[4] EN 15285, Agglomerated stone - Modular tiles for flooring and stairs (internal and external) (Đá nhân tạo – Tấm ốp lát mô-đun lát sàn và cầu thang (bên trong và bên ngoài))
[5] EN ISO 9001, Quality management systems - Requirements (ISO 9001) (Hệ thống quản lý chất lượng – Quy định (ISO 9001))



















� Việc xây dựng một thỏa thuận như vậy có thể được thực hiện bằng giấy phép, hợp đồng hoặc bất kỳ loại văn bản đồng ý nào khác
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